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QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
đối với Dự án “KTC Electronics Việt Nam”
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án “KTC Electronics Việt Nam” (sau đây gọi là Dự án) của Công ty TNHH KTC Electronics Việt Nam (sau đây gọi là Chủ Dự án) thực hiện tại Lô F1, KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật (trừ trường hợp được miễn tham vấn).

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và những yêu cầu nêu tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh; UBND huyện Quế Võ, UBND thành phố Bắc Ninh; Công ty TNHH KTC Electronics Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh (trả kết quả);
- CCBVMT thuộc Sở TN&MT (lưu hồ sơ);

- VP UBND tỉnh: CVP, NN.TN;
- L​ưu: VT.
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CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

KTC ELECTRONICS VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số:  268/QĐ-UBND ngày  17 tháng 6 năm 2022

 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

1. Thông tin về dự án
- Tên dự án: KTC Electronics Việt Nam.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH KTC Electronics Việt Nam.

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô số F1, KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

- Diện tích thực hiện dự án: 4.291m2 (thuê xưởng của Công ty Cổ phần UIL Việt Nam).

- Quy mô, công suất:

+ Sản xuất, gia công các loại linh kiện điện thoại di động bằng cao su, silicone (bao gồm cả công đoạn in), cụ thể: Bàn phím điện thoại di động, tấm ốp lưng bảo vệ điện thoại, chân đế, miếng đệm, lót bàn phím điện thoại di động, phím chính điện thoại di động, khay thẻ sim điện thoại di động, vỏ sạc và các phụ kiện điện thoại khác với công suất: Bàn phím điện thoại với công suất 1.000.000 sản phẩm/năm; Chân đế bàn phím điện thoại với công suất 15.000.000 sản phẩm/năm; Miếng đệm, lót cao su bàn phím điện thoại với công suất 400.000.000 sản phẩm/năm; Tấm ốp lưng bảo vệ với công suất 5.000.000 sản phẩm/năm; Phím chính điện thoại với công suất 25.000.000 sản phẩm/năm; Khay thẻ sim điện thoại di động với công suất 150.000.000 sản phẩm/năm; Phụ kiện điện thoại khác với công suất 400.000.000 sản phẩm/năm; Thiết bị đeo tay thông minh với công suất 50.000.000 sản phẩm/năm; Linh kiện máy tính với công suất 50.000.000 sản phẩm/năm.

+ Khay thẻ sim thẻ điện thoại di động từ hạt nhựa với công suất 150.000.000 sản phẩm/năm.

+ Linh kiện máy tính từ tấm polyurethan, nhựa plastics (bao gồm cả công đoạn in) với công suất 50.000.000 sản phẩm/năm.

+ In hình lên tấm Polyurethan (Plastics) để sản xuất miếng đệm, tấm lót cho điện thoại đi động với công suất 5.000.000 sản phẩm/năm.

- Công nghệ sản xuất: 

+ Quy trình sản xuất linh kiện máy tính từ tấm polyurethan, nhựa plastics (bao gồm cả công đoạn in):

Nguyên liệu ( Kiểm tra đầu vào ( Nhập kho NVL ( In, sấy ( Bộ phận CNC ( In, sấy ( Bộ phận CNC ( Bơm Silicone ( Đúc tạo hình ( Cắt ( Lắp ráp, dán băng dính ( Kiểm tra ( Lưu kho.

+ Quy trình sản xuất, gia công các loại linh kiện điện thoại di động bằng cao su, silicone (bao gồm cả công đoạn in):

Nguyên liệu : Silicone dạng cứng ( Kiểm tra đầu vào ( Nhập kho NVL ( Trộn ( Ép mỏng ( Cắt ( Đúc tạo hình ( Cắt bavia ( In ( Kiểm tra ( Lưu kho.
+ Quy trình sản xuất khay thẻ sim điện thoại di động từ hạt nhựa:

Nguyên liệu: Nắp, khung, hạt nhựa ( Máy đúc ( Cắt bavia ( Tẩy rửa ( Để khô tự nhiên ( Cắt ( Máy đúc silicone ( In laser ( Kiểm tra ( Lưu kho.

+ Quy trình in hình lên tấm Polyurethan (plastic) để sản xuất miếng đệm, tấm lót cho điện thoại di động:

Tấm Polyurethan (plastic) ( In ( Sấy khô ( Cắt ( Kiểm tra ( Lưu kho.

- Các hạng mục công trình chính: Văn phòng diện tích 200m2; Phòng đúc 1(đúc nhựa) diện tích 780m2; Phòng đúc 2 (đúc silicone) diện tích 880m2; Phòng đúc LSM (đúc silicone) diện tích 1.044 m2; Phòng Silicon 1 diện tích 56m2; Phòng Silicon 2 diện tích 30m2; Phòng Simtray diện tích 348m2; Phòng cắt diện tích 144m2; Phòng in diện tích 160m2; Phòng CNC 48m2; Kho (03 nhà kho) diện tích 224m2; Phòng kiểm tra diện tích 380m2.
2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án

- Tác động của nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt;

+ Nước thải sản xuất;
- Tác động của bụi, khí thải:

+ Từ khu vực in, sấy sau in, pha mực in;

+ Từ khu vực máy đúc silicone, đúc nhựa; 

- Tác động của chất thải rắn:

+ Chất thải rắn sinh hoạt.

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Tác động của chất thải nguy hại.

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải

- Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 41,7 m3/ngày đêm.

- Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình làm mát máy đúc nhựa khoảng 05m3/lần, định kỳ thải 03 lần/năm.

2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải

- Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực in, sấy sau in, pha mực in: Nồng độ phát sinh khoảng  52,6 mg/m3.

- Bụi, khí thải từ khu vực máy đúc silicone: Nồng độ phát sinh khoảng 14 mg/m3.
- Bụi, khí thải từ khu vực máy đúc nhựa: Nồng độ bụi phát sinh khoảng 0,12 mg/m3 ; Nồng độ khí thải phát sinh khoảng 0,04 mg/m3.

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường:

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 177 kg/ngày; Bùn thải từ bể phốt, hố ga lắng cặn khoảng 50 kg/lần/6 tháng.
- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Đầu mẩu Silicone thừa, tấm plastic thừa, bao bì, carton, vật liệu đóng gói hỏng, sản phẩm hỏng... chất thải văn phòng (giấy, vật liệu văn phòng) khoảng 300 kg/ngày.
2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại:

Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ thải 240 kg/năm; Bóng đèn huỳnh quang thải 30 kg/năm; Bao bì đựng dung dịch tẩy rửa thải 150 kg/năm; Bao bì cứng thải bằng nhựa 1.000 kg/năm; Dầu máy thải 500 kg/năm; Mực in thải 40 kg/năm; Hộp mực in thải 300 kg/năm; Than hoạt tính thải bỏ từ HTXL khí thải tập trung 1.980 kg/năm.

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

3.1. Về thu gom và xử lý nước thải:

- Nước thải sinh hoạt: được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty Cổ phần UIL Việt Nam theo Phụ lục hợp đồng số 04/UIL/KT ký ngày 01 tháng 01 năm 2022 giữa Công ty TNHH KTC Electronics Việt Nam và Công ty Cổ phần UIL Việt Nam. Trong trường hợp hết hạn hợp đồng hoặc công suất và hiệu quả hệ thống xử lý nước thải của Công ty Cổ phần UIL Việt Nam không đảm bảo thì Chủ Dự án phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải đầu ra đạt Tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành.

- Nước thải sản xuất: phát sinh từ quá trình làm mát máy đúc nhựa được thải vào hệ thống thoát nước của Công ty Cổ phần UIL Việt Nam.

3.2. Về thu gom và xử lý bụi, khí thải
-  Đối với bụi, khí thải phát sinh từ khu vực in, sấy sau in, pha mực in, đúc silicone, đúc nhựa: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính.
Quy trình xử lý:

Bụi, khí thải ( Ống hút/Chụp hút( Đường ống dẫn khí chính ( Tháp hấp phụ ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường.
Thông số kỹ thuật của hệ thống:
+ Ống hút: 07 chiếc tại khu vực in với đường kính mỗi chiếc 0,15m, 04 chiếc tại khu vực sấy với đường kính mỗi chiếc 0,1m.

+ Chụp hút: tại khu vực in: có 04 chiếc với kích thước mỗi chiếc chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,1m, chiều cao 0,5m, 03 chiếc với đường kính mỗi chiếc 0,5m, 04 chiếc với kích thước mỗi chiếc chiều dài 0,75m, chiều rộng 0,3m, chiều cao 0,3m; tại khu vực sấy: 04 chiếc với kích thước mỗi chiếc chiều dài 1,62m, chiều rộng 0,52m, chiều 0,51m; Tại khu vực pha mực in: có 01 chiếc với kích thước chiều dài 2,35m, chiều rộng 1,4m, chiều cao 0,5m, 01 chiếc với kích thước chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,1m, chiều cao 0,5m.

+ Đường ống dẫn khí chính: đường kính 0,4 m.

+ Tháp hấp phụ: kích thước chiều dài 03m, chiều rộng 02m, chiều cao 02m.

+ Quạt hút: 01 chiếc, công suất 11KW, lưu lượng hút 13.800 m3/giờ

+ Ống thoát khí: kích thước chiều dài 0,8m, chiều rộng 0,6m, chiều cao 07 m.

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường: 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Được phân loại tại nguồn, sau đó được thu gom và lưu giữ tại khu vực lưu giữ có diện tích 10m2; 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: Được phân loại tại nguồn, sau đó được thu gom và lưu giữ tại khu vực lưu giữ có diện tích 10m2; 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: Được phân loại tại nguồn, sau đó được thu gom và lưu giữ tại khu vực lưu giữ có diện tích 05m2; Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án

- 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải.

- 01 khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt;

- 01 khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường;

- 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại.

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án

5.1. Quan trắc môi trường khí thải giai đoạn vận hành thử nghiệm: theo đúng quy định tại Khoản 02, Điều 10, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
5.2. Quan trắc môi trường giai đoạn vận hành thương mại:
*) Giám sát khí thải:
- Vị trí giám sát: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải.
+ Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, Bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2), n-Butyl axetat, Cyclohexanol, Toluen, Styren, 1,3-Butadien và các hợp chất vô cơ, hữu cơ khác (trong trường hợp có sử dụng).

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn so sánh hiện hành:

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ Kv = 1; Kp = 1; QCV20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.
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